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Quyển Thứ 201 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 20 

Lại nữa, Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên thọ tưởng hành 

thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc 

sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên thanh hương vị 

xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, Hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Kiến giả thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc sắc 



giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọthanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên thanh giới, 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc thanh giới cho 

đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới 

cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc vị giới cho 

đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên xúc 

giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc xúc 



giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc ý 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới 

và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh , hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh  nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh, . Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thân khổ ưu não 

thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thân khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc hành cho 

đến lão tử sầu thân khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

kiến giả thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến 

giả thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến 



bát nhả Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai  

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên pháp 

giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh 

tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên 

tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí  thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên bốn 



vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm 

trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả 

thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh 

tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải  thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Kiến giả thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả 

thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên sáu 

thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mưới lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến 

giả thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất 

cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp 

vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến 

giả thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến 

giả thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 



kiến giả thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến 

giả thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Kiến giả thanh tịnh nên quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh 

tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện ! Kiến giả thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến 

giả thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì khônh riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Kiến giả thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí` thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Kiến giả thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc kiến giả thanh tịnh, hoặc chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng  không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức tham 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thọ tưởng hànhthức thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức nhĩ tỷ thiệt thân ýxứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức tham 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ  thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức 

tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham tham thanh tịnh cùng nhãn giới 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham 

thanh tịnh tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao?  Là tham thanh tịnh cùng thanh giới cho đến 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng hương giới cho đến 



tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thiệt giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. Tham thanh 

tịnh tức vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; vị giới  cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng vị giới cho đến 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thân giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh 

tịnh tức xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng xúc giới cho 

đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức 

tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức pháp 

giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức tham thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao?  Là tham thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng thủy 

hỏa phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện hiện! Tham thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh 



không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh 

tức hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử 

sầu thán khổ ưu não thanh tịnh không hai không phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh 

cùng bố thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng  không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh 

lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tịnh giới 

cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nội không 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham 

thanh tịnh tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng 

nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán 

không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng 

không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh 

không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh 

cùng ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng chơn như 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham 

thanh tịnh tức pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức tham 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì 

giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng khổ 

thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 



vậy. Tham thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh 

đế thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tập 

diệt đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn tĩnh 

lự thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tham thanh tịnh tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham 

thanh tịnh cùng bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tám 

giải thoát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tham thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức tham 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng bốn niệm 

trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tham thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh 

cùng bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham 

thanh tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức 

tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng vô tướng , vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập 

địa thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng Bồ 

tát thập địa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh 

tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng năm nhãn 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham 

thanh tịnh tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức tham 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười 

lực thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng Phật 

mười lực thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tham thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộâng thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

tham thanh tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô 

vong thất thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng 

pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng 

trụ xả thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng 

tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng nhất thiết 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tham thanh tịnh tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham 

thanh tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà 

la ni môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh 

cùng tất cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 



không dứt vậy. Tham thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả 

tam ma địa môn thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh 

tịnh cùng tất cả tam ma      địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu 

thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng quả Dự 

lưu thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tham thanh tịnh tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham 

thanh tịnh cùng quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác 

Bồ đề thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, 

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh tức tham thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

tham thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức tham thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là tham thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức Sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức sân thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh tức sân 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức 

sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức 

sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp 

xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh 

tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhãn giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

tức sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; thanh giới cho dến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức 

sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức hương 

giới, tỷ thức giới và tỷxúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm 



duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức 

sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức pháp giới, 

ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là sân thanh tịnh cùng pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là sân thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

--- o0o --- 



Quyển Thứ 202 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 21 

  Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Sân thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức sân 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh 

tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nội khônh thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

tức ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 

không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, 

vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh 

tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức 

pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly 

sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh 

tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là sân thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng khổ thánh 

đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân 

thanh tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 



tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh 

đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh 

tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

tức bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tám giải 

thoát thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Sân thanh tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; 

tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh tức sân thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là sân  thanh tịnh cùng tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 

biến xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng bốn niệm 

trụ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân 

thanh tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không 

giải thoát môn thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh 

cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức sân thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập địa 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng Bồ tát thập 

địa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh 

tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng năm nhãn thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

tức sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức sân thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ssân thanh tịnh cùng Phật mười 

lực thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân 

thanh tịnh tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh 

tịnh cùng bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất công thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô 

vong thất thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng 

pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Sân thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ 

xả thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí 

thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng nhất thiết trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân 

thanh tịnh tức đạo  tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh 

tịnh cùng đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la 

ni môn thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Sân thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma 

địa môn thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng tất 

cả tam ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  



Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh 

tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

tức quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, Ala 

hán thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ 

đề thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng Ðộc giác 

Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, 

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh tức sân thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sân 

thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh tức chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức sân thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là sân thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ 

đề thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh tức 

si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng sắc thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là si thanh tịnh cùng thọ tưởng hành thức thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh tức 

si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Si thanh tịnh tức nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh tức si 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh tức 



si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh 

tức si thanh tịnh . Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng sắc giới cho đến nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh tức 

si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức thanh giới , 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh 

giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức si thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh tức si 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tỷ giới thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức hương giới, 

tỷ thức giới và tỷxúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là si thanh tịnh cùng hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng thiệt giới thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức vị giới, 

thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị 

giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức si thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức xúc 



giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; xúc giới cho dến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức si 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh tức si 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là si thanh tịnh cùng pháp giơí cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh tức 

si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng thủy hỏa phong 

không thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh 

tứùc si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng vô minh thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh tức si 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Si thanh tịnh tức tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh tức si thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  



Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng nội không thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng ngoại không cho đến 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly 

sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì  giới thanh 

tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì  giới thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là si thanh tịnh cùng pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng khổ thánh đế 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh 

tịnh tức tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh tức 

si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh 

tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tám giải thoát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh 

tịnh tức tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 



xứ cho đến mười biến xứ thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh 

tịnh cùng tám thắng xứ cho đến mười biến xứ thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng bốn niệm trụ 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh 

tịnh tức bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức không giải thoát môn thanh tịnh, không 

giải thoát môn thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng 

không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Si thanh tịnh tức bốn vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh tức si thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập địa 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng Bồ tát thập địa 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng năm nhãn thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là si thanh tịnh cùng sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng Phật mười lực 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh 

tức bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất 

cộng thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng bốn vô sở 

úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô 

vong thất thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng pháp 

vô vong thất thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Si thanh tịnh tức tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh 

tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh 

tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh 

tức đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la 

ni môn thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tất cả đà 

la ni môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Si thanh tịnh tức tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh 

tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng quả Dự lưu thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh tức 

quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ đề 

thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, tất 

cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh tức si thanh tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh 

tịnh cùng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy.  



Thiện Hiện! Si thanh tịnh tức chư PhậtVô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh tức si thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là si thanh tịnh cùng chư PhậtVô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc sắc 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc nhãn 

xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc sắc 

xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp 

xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp 

xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên sắc giới, nhãn 

thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn 



xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc nhĩ 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tỷ 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới 

và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức 

giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho 

đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.Tham thanh tịnh nên xúc giới, thân thức 

giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho 

đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 



duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc ý giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 

xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc địa 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên hành, thức, danh 

sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh 

tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu 

thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tham thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham 

thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát 



nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên ngoại không, nội 

ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 

vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên pháp giới, pháp 

tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp 

định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới 

cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 

hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên tập diệt 

đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 

hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn 



vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh 

tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ 

đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 

hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thắng 

đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thắng đạo chi thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tham thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tham thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc vô tướng, 

vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập 

địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh 

tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

--- o0o --- 
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Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc 

năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên sáu thần thông 

thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười 

lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh 

tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên bốn 

vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 

hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộâng thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí bất cộng thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô 

vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham 

thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần , vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh 

tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ 

xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 

hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 



hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà 

la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham 

thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh 

tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tất cả 

tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, 

hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tham thanh tịnh nên quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh nên. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh 

tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác 

Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham 

thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, 

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tham thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ 

đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tham thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô 

thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc sắc 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 



không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc nhãn 

xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc sắc xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức 

giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới 

cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc nhĩ 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới 

và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 



Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc tỷ giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ 

xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc thiệt 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 

thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc thân 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc ý giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý 

xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 



sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc địa 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng klhông dứt vậy. Sân thanh tịnh nên thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong 

không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc vô 

minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục 

xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ 

ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba 

la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân 

thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên ngoại không, nội 

ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô 

vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 



đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí  

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên pháp giới, pháp 

tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp 

định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới 

cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, 

hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên tập diệt 

đạo đế thanh tịnh, tập diệt đạo đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo đế thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, 

bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, 

hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ 



định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

hoặc sân thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, 

hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên bốn 

chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh 

đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, không 

giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

sân thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân 

thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh,Bồ tát thập địa 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, 

hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên sáu thần thông thanh 

tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc sân thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, 

hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 



không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí  trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô 

vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân 

thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh, Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, 

hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên đạo tướng 

trí , nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà 

la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân 

thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh 

nên tất cả tam ma địa  môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí  thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc 

quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Sân thanh tịnh nên quảø Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ 

đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh 

tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, 

tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Sân thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc sân thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc sắc thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

si thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc nhãn xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 



riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh 

tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc nhãn 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và 

nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến 

nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc nhĩ giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ 

xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớù sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc si thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh,. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc thiệt 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và 



thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến 

thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc thân giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và 

thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến 

thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc ý giới thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc địa giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc vô minh 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, 

xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho 



đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh 

tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên 

tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới 

cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc nội 

không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại 

không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi 

không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh 

không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả 

đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc chơn 

như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư 

vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp 

trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất 

tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 



Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên Khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn 

tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc si thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên bốn chánh 

đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi 

thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 



cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, không 

giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si 

thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh 

nên bốn vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc si thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát thập địa 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc năm 

nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, 

sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si 

thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười lực 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên bốn vô sở 

úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc bốn 

vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô 

vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si 

thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặcNhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh 



nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc nhất 

thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất cả đà la 

ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh 

tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên 

tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc quả 

Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Si thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, 

Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc giác Bồ 

đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, 

hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, tất 

cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Si thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề 

thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc si thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

--- o0o --- 

Quyển Thứ 204 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 23 

Lại nữa, Thiện Hiện! Sắc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh 

nên sắc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sắc thanh tịnh cùng thọ thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thọ thanh tịnh nên tưởng 

thanh tịnh, tưởng thanh tịnh nên thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ thanh tịnh 

cùng tưởng thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tưởng thanh tịnh nên hành thanh tịnh, hành thanh tịnh nên tưởng thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là tưởng thanh tịnh cùng hành thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hành thanh tịnh nên thức thanh 

tịnh, thức thanh tịnh nên hành thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hành thanh tịnh 

cùng thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Thức thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh tịnh nên thức 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thức thanh tịnh cùng nhãn xứ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Nhãn xứ thanh tịnh nên nhĩ xứ thanh tịnh, nhĩ xứ thanh tịnh nên nhãn xứ 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn xứ thanh tịnh cùng nhĩ xứ thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhĩ xứ thanh tịnh nên tỷ 

xứ thanh tịnh, tỷ xứ thanh tịnh nên nhĩ xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ xứ 

thanh tịnh cùng tỷ xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tỷ xứ thanh tịnh nên thiệt xứ thanh tịnh, thiệt xứ thanh tịnh 

nên tỷ xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tỷ xứ thanh tịnh cùng thiệt xứ thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thiệt xứ thanh 

tịnh nên thân xứ thanh tịnh, thân xứ thanh tịnh nên thiệt xứ thanh tịnh. Vì cớ 



sao? Là thiệt xứ thanh tịnh cùng thân xứ thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Thân xứ thanh tịnh nên ý xứ thanh tịnh, 

ý xứ thanh tịnh nên thân xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thân xứ thanh tịnh 

cùng ý xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ý xứ thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh tịnh nên ý xứ thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là ý xứ thanh tịnh cùng sắc xứ thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Sắc xứ thanh tịnh nên thanh xứ thanh tịnh, thanh xứ thanh tịnh nên sắc 

xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sắc xứ thanh tịnh cùng thanh xứ thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thanh xứ thanh 

tịnh nên hương xứ thanh tịnh, hương xứ thanh tịnh nên thanh xứ thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là thanh xứ thanh tịnh cùng hương xứ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hương xứ thanh tịnh nên vị 

xứ thanh tịnh, vị xứ thanh tịnh nên hương xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

hương xứ thanh tịnh cùng vị xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Vị xứ thanh tịnh nên xúc xứ thanh tịnh., xúc xứ 

thanh tịnh nên vị xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vị xứ thanh tịnh cùng xúc xứ 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Xúc xứ 

thanh tịnh nên pháp xứ thanh tịnh , pháp xứ thanh tịnh nên xúc xứ thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là xúc xứ thanh tịnh cùng pháp xứ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp xứ thanh tịnh nên nhãn 

giới thanh tịnh, nhãn giới thanh tịnh nên pháp xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

pháp xứ thanh tịnh cùng nhãn giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Nhãn giới thanh tịnh nên sắc giới thanh tịnh, sắc giới thanh tịnh nên 

nhãn giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn giới thanh tịnh cùng sắc giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sắc giới thanh 

tịnh nên nhãn thức giới thanh tịnh, nhãn thức giới thanh tịnh nên sắc giới 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sắc giới thanh tịnh cùng nhãn thức giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhãn thức giới 

thanh tịnh nên nhãn xúc thanh tịnh, nhãn xúc thanh tịnh nên nhãn thức giới 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn thức giới thanh tịnh cùng nhãn xúc thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhãn xúc thanh 

tịnh nên nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên nhãn xúc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn xúc 

thanh tịnh cùng nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh tịnh nên nhãn xúc 



làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh cùng nhĩ giới thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Nhĩ giới thanh tịnh nên thanh giới thanh tịnh, thanh giới thanh tịnh nên 

nhĩ giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ giới thanh tịnh cùng thanh giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thanh giới 

thanh tịnh nên nhĩ thức giới thanh tịnh, nhĩ thức giới thanh tịnh nên thanh 

giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thanh giới thanh tịnh cùng nhĩ thức giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhĩ thức giới 

thanh tịnh nên nhĩ xúc thanh tịnh, nhĩ xúc thanh tịnh nên nhĩ thức giới thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ thức giới thanh tịnh cùng nhĩ xúc thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhĩ xúc thanh tịnh nên 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên nhĩ xúc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ xúc thanh tịnh cùng 

nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh nên nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

cùng tỷ giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Tỷ giới thanh tịnh nên hương giới thanh tịnh, hương giới thanh tịnh nên 

tỷ giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tỷ giới thanh tịnh cùng hương giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hương giới 

thanh tịnh nên tỷ thức giới thanh tịnh, tỷ thức giới thanh tịnh nên hương giới 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hương giới thanh tịnh cùng tỷ thức giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tỷ thức giới thanh 

tịnh nên tỷ xúc thanh tịnh, tỷ xúc thanh tịnh nên tỷ thức giới thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là tỷ thức giới thanh tịnh cùng tỷ xúc thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tỷ xúc thanh tịnh nên tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên tỷ xúc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tỷ xúc thanh tịnh cùng tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên thiệt giới thanh 

tịnh, thiệt giới thanh tịnh nên tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng thiệt giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiệt giới thanh tịnh nên vị giới thanh tịnh, vị giới thanh tịnh nên thiệt 

giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thiệt giới thanh tịnh cùng vị giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vị giới thanh tịnh 

nên thiệt thức giới thanh tịnh, thiệt thức giới thanh tịnh nên vị giới thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là vị giới thanh tịnh cùng thiệt thức giới thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thiệt thức giới thanh tịnh 

nên thiệt xúc thanh tịnh, thiệt xúc thanh tịnh nên thiệt thức giới thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là thiệt thức giới thanh tịnh cùng thiệt xúc thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thiệt xúc thanh tịnh nên thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên thiệt xúc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thiệt xúc thanh tịnh 

cùng thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới thanh tịnh nên thiệt xúc làûm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh cùng thân giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thân giới thanh tịnh nên xúc giới thanh tịnh, xúc giới thanh tịnh nên 

thân giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thân giới thanh tịnh cùng xúc giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Xúc giới 

thanh tịnh nên thân thức giới thanh tịnh, thân thức giới thanh tịnh nên xúc 

giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là xúc giới thanh tịnh cùng thân thức giới thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thân thức 

giới thanh tịnh nên thân xúc thanh tịnh, thân xúc thanh tịnh nên thân thức 

giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thân thức giới thanh tịnh cùng thân xúc thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì  không riêng không dứt vậy.Thân xúc 

thanh tịnh nên thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên thân xúc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thân 

xúc thanh tịnh cùng thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thân xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh nên thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thân xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh cùng ý giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Ý giới thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh, pháp giới thanh tịnh nên ý 

giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý giới thanh tịnh cùng pháp giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh 

tịnh nên ý thức giới thanh tịnh, ý thức giới thanh tịnh nên pháp giới thanh 



tịnh. Vì cớ sao? Là pháp giới thanh tịnh cùng ý thức giới thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý thức giới thanh tịnh 

nên ý xúc thanh tịnh, ý xúc thanh tịnh nên ý thức giới thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là ý thức giới thanh tịnh cùng ý xúc thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Ý xúc thanh tịnh nên ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên ý xúc 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý xúc thanh tịnh cùng ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh cùng địa giới thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Ðịa giới thanh tịnh nên thủy giới thanh tịnh, thủy giới thanh tịnh nên địa 

giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là địa giới thanh tịnh cùng thủy giới thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thủy giới thanh 

tịnh nên hỏa giới thanh tịnh, hỏa giới thanh tịnh nên thủy giới thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là thủy giới thanh tịnh cùng hỏa giới thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hỏa giới thanh tịnh nên phong giới 

thanh tịnh, phong giới thanh tịnh nên hỏa giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hỏa 

giới thanh tịnh cùng phong giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Phong giới thanh tịnh nên không giới thanh tịnh, 

không giới thanh tịnh nên phong giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là phong giới 

thanh tịnh cùng không giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Không giới thanh tịnh nên thức giới thanh tịnh, thức 

giới thanh tịnh nên không giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là không giới thanh 

tịnh cùng thức giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Thức giới thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh 

tịnh nên thức giới tịnh. Vì cớ sao? Là thức giới thanh tịnh cùng vô minh 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Vô minh thanh tịnh nên hành thanh tịnh, hành thanh tịnh nên vô minh 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vô minh thanh tịnh cùng hành thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hành thanh tịnh nên thức 

thanh tịnh, thức thanh tịnh nên hành thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hành thanh 

tịnh cùng thức thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Thức thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh, danh sắc thanh tịnh nên 

thức thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thức thanh tịnh cùng danh sắc thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Danh sắc thanh 

tịnh nên lục xứ thanh tịnh, lục xứ thanh tịnh nên danh sắc thanh tịnh. Vì cớ 



sao? Là danh sắc thanh tịnh cùng lục xứ thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Lục xứ thanh tịnh nên xúc thanh tịnh, 

xúc thanh tịnh nên lục xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là lục xứ thanh tịnh cùng 

xúc thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Xúc thanh tịnh nên thọ thanh tịnh, thọ thanh tịnh nên xúc thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là xúc thanh tịnh cùng thọ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Thọ thanh tịnh nên ái thanh tịnh, ái thanh tịnh 

nên thọ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thọ thanh tịnh cùng ái thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ái thanh tịnh nên thủ thanh 

tịnh, thủ thanh tịnh nên ái thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ái thanh tịnh cùng thủ 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thủ 

thanh tịnh nên hữu thanh tịnh, hữu thanh tịnh nên thủ thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là thủ thanh tịnh cùng hữủ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Hữu thanh tịnh nên sanh thanh tịnh, sanh thanh tịnh 

nên hữu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu thanh tịnh cùng sanh thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Sanh thanh tịnh 

nên lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh 

tịnh nên sanh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sanh thanh tịnh cùng lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa tịnh nên lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh cùng bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là bố thí Ba la mật đa thanh tịnh cùng tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh nên an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, an nhẫn Ba la mật đa 

thanh tịnh nên tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh cùng an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh 

nên tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh 

cùng tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh, tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên tinh tiến Ba la mật đa 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh cùng tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, bát nhã 



Ba la mật đa thanh tịnh nên tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh cùng bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không thanh tịnh nên bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh cùng nội 

không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Nội không thanh tịnh nên ngoại không thanh tịnh, ngoại không thanh 

tịnh nên nội không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nội không thanh tịnh cùng 

ngoại không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ngoại không thanh tịnh nên nội ngoại không thanh tịnh, nội ngoại 

không thanh tịnh nên ngoại không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là ngoại không 

thanh tịnh cùng nội ngoại không thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh nên không không 

thanh tịnh, không không thanh tịnh nên nội ngoại không thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là nội ngoại không thanh tịnh cùng không không thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh nên 

đại không thanh tịnh, đại không thanh tịnh nên không không thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là không không thanh tịnh cùng đại không thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên 

thắng nghĩa không thanh tịnh, thắng nghĩa không thanh tịnh nên đại không 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đại không thanh tịnh cùng thắng nghĩa không 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên hữu vi không thanh tịnh, hữu vi không thanh 

tịnh nên thắng nghĩa không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thắng nghĩa không 

thanh tịnh cùng hữu vi không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh nên vô vi không thanh tịnh, 

vô vi không thanh tịnh nên hữu vi không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hữu vi 

không thanh tịnh cùng vô vi không thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Vô vi không thanh tịnh nên tất cảnh không 

thanh tịnh, tất cảnh không thanh tịnh nên vô vi không thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là vô vi không thanh tịnh cùng tất cảnh không thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tất cảnh không thanh tịnh nên vô tế 

không thanh tịnh, vô tế không thanh tịnh nên tất cảnh không thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là tất cảnh không thanh tịnh vô tế không thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh nên 

tán không thanh tịnh, tán không thanh tịnh nên vô tế không thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là vô tế không thanh tịnh cùng tán không thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên vô biến dị 

không thanh tịnh, vô biến dị không thanh tịnh nên tán không thanh tịnh. Vì 



cớ sao? Là tán không thanh tịnh cùng vô biến dị không thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh tịnh 

nên bổn tánh không thanh tịnh, bổn tánh không thanh tịnh nên vô biến dị 

không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vô biến dị không thanh tịnh cùng bổn tánh 

không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Bổn tánh không thanh tịnh nên tự tướng không thanh tịnh, tự tướng không 

thanh tịnh nên bổn tánh không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bổn tánh không 

thanh tịnh cùng tự tướng không thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh nên cộng tướng 

không thanh tịnh, cộng tướng không thanh tịnh nên tự tướng không thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là tự tướng không thanh tịnh cùng cộng tướng không thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng 

không thanh tịnh nên nhất thiết pháp không thanh tịnh, nhất thiết pháp 

không thanh tịnh nên cộng tướng không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là cộng 

tướng không thanh tịnh cùng nhất thiết pháp không thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh 

tịnh nên bất khả đắc không thanh tịnh, bất khả đắc không thanh tịnh nên nhất 

thiết pháp không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhất thiết pháp không thanh tịnh 

cùng bất khả đắc không thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bất khả đắc không thanh tịnh nên vô tánh không thanh tịnh, 

vô tánh không thanh tịnh nên bất khả đắc không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

bất khả đắc không thanh tịnh cùng vô tánh không thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên tự tánh không thanh tịnh, tự tánh không thanh tịnh nên vô tánh không 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vô tánh không thanh tịnh cùng tự tánh không thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên vô tánh tự tánh không thanh tịnh, vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh nên tự tánh không thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tự tánh không 

thanh tịnh cùng vô tánh tự tánh không thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên chơn 

như thanh tịnh, chơn như thanh tịnh nên vô tánh tự tánh không thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là vô tánh tự tánh không thanh tịnh cùng chơn như thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Chơn như thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh, pháp giới thanh tịnh nên 

chơn như thanh tịnh. Vì cớ sao? Là chơn như thanh tịnh cùng pháp giới 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

giới thanh tịnh nên pháp tánh thanh tịnh, pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp giới thanh tịnh cùng pháp tánh thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh 



tịnh nên bất hư vọng tánh thanh tịnh, bất hư vọng tánh thanh tịnh nên pháp 

tánh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp tánh thanh tịnh cùng bất hư vọng tánh 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư 

vọng tánh thanh tịnh nên bất biến dị tánh thanh tịnh, bất biến dị tánh thanh 

tịnh nên bất hư vọng tánh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bất hư vọng tánh thanh 

tịnh cùng bất biến dị tánh thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Bất biến dị tánh thanh tịnh nên bình đẳng tánh thanh 

tịnh, bình đẳng tánh thanh tịnh nên bất biến dị tánh thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

bất biến dị tánh thanh tịnh cùng bình đẳng tánh thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bình đẳng tánh thanh tịnh nên ly 

sanh tánh thanh tịnh, ly sanh tánh thanh tịnh nên bình đẳng tánh thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là bình đẳng tánh thanh tịnh cùng ly sanh tánh thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ly sanh tánh thanh tịnh 

nên pháp định thanh tịnh, pháp định thanh tịnh nên ly sanh tánh thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là ly sanh tánh thanh tịnh cùng pháp định thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp định thanh tịnh nên 

pháp trụ thanh tịnh, pháp trụ thanh tịnh nên pháp định thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là pháp định thanh tịnh cùng pháp trụ thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Pháp trụ thanh tịnh nên thật tế thanh tịnh, thật 

tế thanh tịnh nên pháp trụ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp trụ thanh tịnh cùng 

thật tế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thật tế thanh tịnh nên hư không giới thanh tịnh, hư không giới thanh tịnh 

nên thật tế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là thật tế thanh tịnh cùng hư không giới 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hư 

 không giới thanh tịnh nên bất tư nghì giới thanh tịnh, bất tư nghì giới thanh 

tịnh nên hư không giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là hư không giới thanh tịnh 

cùng bất tư nghì giới thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bất tư nghì giới thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên bất tư nghì giới thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bất tư nghì 

giới thanh tịnh cùng khổ thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Khổ thánh đế thanh tịnh nên tập thánh đế thanh tịnh, tập thánh đế thanh 

tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là khổ thánh đế thanh tịnh 

cùng tập thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tập thánh đế thanh tịnh nên diệt thánh đế thanh tịnh, diệt 

thánh đế thanh tịnh nên tập thánh đế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tập thánh đế 

thanh tịnh cùng diệt thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Diệt thánh đế thanh tịnh nên đạo thánh đế thanh tịnh, 

đạo thánh đế thanh tịnh nên diệt thánh đế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là diệt 



thánh đế thanh tịnh cùng đạo thánh đế thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Ðạo thánh đế thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh 

tịnh, bốn tĩnh lự thanh tịnh nên đạo thánh đế thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đạo 

thánh đế thanh tịnh cùng bốn tĩnh lự thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bốn tĩnh  lự thanh tịnh nên bốn vô lượng thanh 

tịnh, bốn vô lượng thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn 

tĩnh lự thanh tịnh cùng bốn vô lượng thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Bốn vô lượng thanh tịnh nên bốn vô sắc định 

thanh tịnh, bốn vô sắc định thanh tịnh nên bốn vô lượng thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là bốn vô lượng thanh tịnh cùng bốn vô sắc định thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bốn vô sắc định thanh tịnh 

nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên bốn vô sắc định 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn vô sắc định thanh tịnh cùng tám giải thoát 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Tám giải thoát thanh tịnh nên tám thắng xứ thanh tịnh, tám thắng xứ 

thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tám giải thoát thanh 

tịnh cùng tám thắng xứ thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tám thắng xứ thanh tịnh nên chín thứ đệ định thanh tịnh, 

chín thứ đệ định thanh tịnh nên tám thắng xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tám 

thắng xứ thanh tịnh cùng chín thứ đệ định thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Chín thứ đệ định thanh tịnh nên mười 

biến xứ thanh tịnh, mười biến xứ thanh tịnh nên chín thứ đệ định thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là chín thứ đệ định thanh tịnh cùng mười biến xứ thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mười biến xứ 

thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên mười 

biến xứ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mười biến xứ thanh tịnh cùng bốn niệm trụ 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Bốn niệm trụ thanh tịnh nên bốn chánh đoạn thanh tịnh, bốn chánh đoạn 

thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn niệm trụ thanh 

tịnh cùng bốn chánh đoạn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Bốn chánh đoạn thanh tịnh nên bốn thần túc thanh tịnh, 

bốn thần túc thanh tịnh nên bốn chánh đoạn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn 

chánh đoạn thanh tịnh cùng bốn thần túc thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Bốn thần túc thanh tịnh nên năm căn 

thanh tịnh, năm căn thanh tịnh nên bốn thần túc thanh tịnh. Vì cớ sao? Là 

bốn thần túc thanh tịnh cùng năm căn thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Năm căn thanh tịnh nên năm lực thanh tịnh, 

năm lực thanh tịnh nên năm căn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm căn thanh 



tịnh cùng năm lực thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Năm lực thanh tịnh nên bảy đẳng giác chi thanh tịnh, bảy 

đẳng giác chi thanh tịnh nên năm lực thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm lực 

thanh tịnh cùng bảy đẳng giác chi thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không dứt vậy. Bảy đẳng giác chi thanh tịnh nên tám thánh đạo chi thanh 

tịnh, tám thánh đạo chi thanh tịnh nên bảy đẳng giác chi thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là bảy đẳng giác chi thanh tịnh cùng tám thánh đạo chi thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, không giải thoát môn thanh 

tịnh nên tám thánh đạo chi thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tám thánh đạo chi thanh 

tịnh cùng không giải thoát môn thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Không giải thoát môn thanh tịnh nên vô tướng giải thoát môn thanh tịnh, 

vô tướng giải thoát môn thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là không giải thoát môn thanh tịnh cùng vô tướng giải thoát môn 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

tướng giải thoát môn thanh tịnh nên vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên vô tướng giải thoát môn thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Làvô tướng giải thoát môn thanh tịnh cùng vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh không hai khôn hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh. Bồ tát thập 

địa thanh tịnh nên vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh cùng Bồ tát thập địa thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn thanh tịnh 

nên Bồ tát thập địa thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Bồ tát thập địa thanh tịnh cùng 

năm nhãn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Năm nhãn thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông 

thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là năm nhãn thanh tịnh cùng 

sáu thần thông thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Sáu thần thông thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật mười 

lực thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh. Vì cớ sao? Là sáu thần thông 

thanh tịnh cùng Phật mười lực thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Phật mười lực thanh tịnh nên bốn vô sở úy thanh tịnh, bốn vô sở úy 

thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh. Vì cớ sao? Là Phật mười lực thanh 

tịnh cùng bốn vô sở úy thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bốn vô sở úy thanh tịnh nên bốn vô ngại giải thanh tịnh, bốn 

vô ngại giải thanh tịnh nên bốn vô sở úy thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn vô sở 

úy thanh tịnh cùng bốn vô ngại giải thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bốn vô ngại giải thanh tịnh nên đại từ thanh 

tịnh, đại từ thanh tịnh nên bốn vô ngại giải thanh tịnh. Vì cớ sao? Là bốn vô 

ngại giải thanh tịnh cùng đại từ thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Ðại từ thanh tịnh nên đại bi thanh tịnh, đại bi 

thanh tịnh nên đại từ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đại từ thanh tịnh cùng đại bi 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại bi 

thanh tịnh nên đại hỷ thanh tịnh, đại hỷ thanh tịnh nên đại bi thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Là đại bi thanh tịnh cùng đại hỷ thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại hỷ thanh tịnh nên đại xả thanh tịnh, 

đại xả thanh tịnh nên đại hỷ thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đại hỷ thanh tịnh cùng 

đại xả thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Ðại xả thanh tịnh nên mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên đại xả thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đại xả 

thanh tịnh cùng mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Mười tám pháp Phật bất cộng thanh 

tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên 

mười tám pháp Phật bất cộâng thanh tịnh. Vì cớ sao? Là mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh cùng pháp vô vong thất thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Pháp vô vong thất thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng 

trụ xả thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh. Vì cớ sao? Là pháp vô 

vong thất thanh tịnh cùng tánh hằng trụ xả thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên nhất 

thiết trí thanh tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Là tánh hằng trụ xả thanh tịnh cùng nhất thiết trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Nhất thiết trí thanh tịnh nên đạo tướng trí thanh tịnh, đạo tướng trí thanh 

tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là nhất thiết trí thanh tịnh cùng 

đạo tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ðạo tướng trí thanh tịnh nên nhất thiết tướng trí thanh tịnh, nhất thiết 

tướng trí thanh tịnh nên đạo tướng trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Là đạo tướng trí 

thanh tịnh cùng nhất thiết tướng trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 



không riêng không dứt vậy. Nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên tất cả đà la ni 

môn thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Là nhất thiết tướng trí thanh tịnh cùng tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh không hai khôn hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất 

cả tam ma địa môn thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Là tất cả đà la ni môn thanh tịnh cùng tất cả tam ma địa môn thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên tất cả 

tam ma địa môn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả tam ma địa môn thanh tịnh 

cùng quả Dự lưu thanh tịnh không hai khôn hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Quả Dự lưu thanh tịnh nên quả Nhất lai thanh tịnh, quả Nhất lai thanh 

tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh. Vì cớ sao? Là quả Dự lưu thanh tịnh cùng 

quả Nhất lai thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Quả Nhất lai thanh tịnh nên quả Bất hoàn thanh tịnh, quả Bất hoàn 

thanh tịnh nên quả Nhất lai thanh tịnh. Vì cớ sao? Là quả Nhất lai thanh tịnh 

cùng quả Bất hoàn thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Quả Bất hoàn thanh tịnh nên quả A la hán thanh tịnh, quả A 

la hán thanh tịnh nên quả Bất hoàn thanh tịnh. Vì cớ sao? Là qua ûBất hoàn 

thanh tịnh cùng quả A la hán thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Quả A la hán thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên quả A la hán thanh tịnh. Vì cớ sao? Là quả A 

la hán thanh tịnh cùng Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, tất 

cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Là Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh cùng tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh. Vì cớ sao? Là tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát thanh tịnh cùng chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

--- o0o --- 



Quyển Thứ 205 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 24 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, 

sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết tri trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị 

xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, 

hoặcNhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 



sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã 



Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên xúc giới , thân thức giới và thân xúc, thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh  

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí tri thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh. hoặc thủy hỏa phong không thức giới 

thanh tịnh hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến tĩnh lự Ba 

la mật đa  thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến tĩnh lự Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng 

tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự 

tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí tri thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến 

dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không 

giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh 

tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, 



hoặcNhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế 

thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, 

mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  



Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên vô tướng, 

vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

 Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô 

sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã ba la mật da thanh tịnh, hoặc bốn vô sở 

úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp vô vong thất 

thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh 



tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, 

hoặc  Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhãï Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma 

địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, 

quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bát 

nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; 

quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, bất 

hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc  

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, 

sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la  mật 

đa thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh 

lựBa la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ thanh tịnh Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị 

xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh 



lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai khôn hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiệh Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc lảm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 



thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, , hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la mật 

da thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la mật đa 

thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh , hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh 

lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, 

tinh tiến, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng 

tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự 

tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tĩnh lự Ba la mật đa thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tĩnh lự 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tĩnh lự 



Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến 

dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ 

--- o0o --- 

Quyển Thứ 206 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 25 

Lại nữa, Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh 

tịnh, sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba 

la mật đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  



Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, 

nhĩ giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba 

la mật đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên  Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa 

thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên hương 

giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí` thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 



sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, 

địa giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba 

la mật đa thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy 

hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, 

vô minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 



thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử 

sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tịnh giới, 

an nhẫn, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho dến bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiệ Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không 

không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 

không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng 

không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh 

không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất 

biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư 

không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh 

tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc khổ thánh 

đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tập diệt 

đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tập diệt 

đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định;  bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì  cớ 

sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn 



chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặcNhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh . 

Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc không giải thoát 

môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tinh 

tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 

bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn 



vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp vô vong thất 

thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh 

tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 

tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Nhất 



lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tinh tiến Ba la mật đa thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tinh tiến Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Lại nữa, Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh 

tịnh, sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



 Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị 

xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.   

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc kàm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật 

đa thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 



thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫ 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật 

đa thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la 



mật đa thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tịnh giới, 

tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh. hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không 

không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 

không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng 

không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh 

không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh,hoặc ngoại không cho đến vô 



tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất 

biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư 

không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh 

tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc 

an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, 

tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ 



định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên vô tướng, 

vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la 



mật đa thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh., hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không ahi phần, vì không riêng không 

dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô 

sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô sở 

úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp vô vong thất 

thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh 

tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 



tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma 

địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, 

quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. An 

nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; 

quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần,  vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! An nhẫn Ba la mật đa thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc an nhẫn Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

--- o0o --- 
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Lại nữa, Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh 

tịnh, sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh, không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh, không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh. hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh, 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh; thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giớùi Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giói Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, 

nhĩ giói thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa 

thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên hương 

giới , tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc 

tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 



duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, 

địa giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy 

hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, 

vô minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, danh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử 

sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh . Vì 

cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên an nhẫn, 



tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; an nhẫn cho đến bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc an nhẫn cho đến bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên ngoại không , nội ngoại không , không 

không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 

không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng 

không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh 

không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho 

đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất 

biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư 

không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh 

tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh 



tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanhtịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí tri thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc không giải thoát 

môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên vô 



tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tịnh 

giới Ba la mật đa thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 

bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn 

vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp vô vong thất 

thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh 



tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh 

tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên đạo tướng trí , nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh, đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 

tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tịnh giới Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc chư  Phật Vô thượng  Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, 

sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc sắc thanhtịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mậtđa thanh tịnh, 

hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh, 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanhtịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh, không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanhtịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 



mật đa thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh nên xúc giới, thân  thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc xúc giới cho dến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì khôngriêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa 



thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật 

đa thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tịnh giới Ba la mật đa 

thanh tịnh, tịnh giới Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tịnh giới Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; an nhẫn cho đến bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc an nhẫn cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì  không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanhtịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba 

la mật đa thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng 

tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự 

tánh không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc  ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp giới , pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến 

dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không 

giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa 



thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí 

Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 



lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho 

đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanhtịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố thí Ba la 

mật đa thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc Hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô 

sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc bốn vô sở 



úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên đạo tướng trí , nhất thiết tướng trí thanh tịnh; 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn 

thanhtịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, 

quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Dư lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; 

quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, 



A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao?  

Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 

Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 208 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 27   

Lại nữa, Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanhtịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 

hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc thanh giới 

cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 



hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên hương giới, 

tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nọi không thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc vị giới 

cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc 

xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 

hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, pháp giới cho 

đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Nôi không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh? Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí tri thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nội không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội 

không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc tịnh giới 

cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên ngoại không thanh tịnh, ngoại 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh 

tịnh nên nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, hữu 

vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị 

không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp 

không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh; nội ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc 



nội ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên 

pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly 

sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh 

tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanhtịnh, khổ thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh 

tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc 

tập diệt đạo thánh  đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ , chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 



định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm 

trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh 

tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Nội không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh tịnh nên sáu 

thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 



không thanh tịnh, hoặc phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Nội không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh 

tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh 

tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nội không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì  cớ sao? Hoặc 

nội không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội 

không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh nên Nhất thiết tri 1trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 



không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội không thanh 

tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội không thanh tịnh, hoặc chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh nên 

thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanhtịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc 



nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh 

, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh nên thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc 

thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên sắc giới , nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh 

tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì  không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, 

hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiếtt trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh 

tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh nên 

hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc 

hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, 

hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, 

hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh 

tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Ngoại không thanh tịnh nên 

pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 



hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên vôminh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh  nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh , hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, 

hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

b61 thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ngoại không thanh tịnh nên tịnh giới , an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát 

nhã ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, 

hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 

không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, 

vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; nội ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc nội ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh khônh 

hai không hai  phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, 

ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới 

thanh tịnh, pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 

bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh 

tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết rí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bố tĩnh 

lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

ngoại không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám 

giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêngkhông dứt vậy. 



Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ 

tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không thanh tịnh 

nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 



mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ngoại không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ 

xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ngoại không 

thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh. hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ngoại không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả 

tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

ngoại không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng khôn dứt vậy. Ngoại không thanh 

tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 



A la hán thanh tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên độc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại 

không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ngoại không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ Ðề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc ngoại không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không ahi phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không 

thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh 

tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh 

tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không 

thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới v nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh 

tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh 

tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh 

tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 209 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 28 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không 

thanh tịnh nên vị giới , thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc 



pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không thanh 

tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

ngoại không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy? Nội ngoại không 

thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không 

thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại 



không thanh tịnh nên ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa 

không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, 

vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh 

tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tựï tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

ngoại không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội 

ngoại không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

ngoại không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh dế thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại 

không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 



Thiện hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nội ngoại không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.Nội ngoại không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 

biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, 

hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

ngoại không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội 

ngoại không thanh tịnh nên bón chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 

bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh;  bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ 

sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, 

hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nội ngoại không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 



không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc sáu 

thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nội ngoại không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Nội ngoại không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho 

đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội 

ngoại không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không ahi phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc nội 

ngoại không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội 

ngoại không thanh tịnh nên đạo tướng trí , nhất thiết tướng trí thanh tịnh; 

đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 



không dứt vậy. Nội ngoại không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả 

Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại 

không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nội ngoại 

không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nội ngoại không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát 

Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nội ngoại không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nội ngoại không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! không không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh nên 

thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc thọ 



tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh nên 

thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, 

hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, 

hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, 

hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh nên 



pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, 

hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc không không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Không không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 

bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 



thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không thanh tịnh 

nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, 

ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới 

thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 

bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 

thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh 

tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 

thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

không không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám 

giải thoát thanh tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 

thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh , hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 

thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Không không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nênNhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc vô tướng, 

vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ 

tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

không không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 



thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc sáu 

thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không ahi 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc không không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc không không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Không không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ 

xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Không không 

thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc không không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc không không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Không không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả 



tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

không không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Không không 

thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; Quả Nhất lai, Bất 

hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

không không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

không không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Không không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc không không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên nhĩ tỷ 

thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý 

xứ thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai  phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên 

sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc 

sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc thanh giới 

cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  



Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên hương giới, 

tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc vị giới 

cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc 

xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc 

ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 210 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm 

Khó Tin Hiểu 

Thứ 34 - 29  

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

đại không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại 

không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc tịnh giới 

cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 



không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại khôn thanh tịnh nên 

ngoại không, nội ngoại không, không không, thắng nghĩa không, hữu vi 

không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến dị 

không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp 

không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc 

ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên 

pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly 

sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh 

tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không 

thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, 

hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bón vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không ahi phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm 

trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không 

thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh 

tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc dại không thanh 

tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Ðại không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh tịnh nên sáu 



thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiệt trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên pháp vong thất thanh tịnh, pháp 

vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh  không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại 

không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không 

thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh 

tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

đại không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại 

không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa 



môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không 

thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Ðại không thanh 

tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại 

không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Ðại không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc đại không thanh tịnh, hoặc chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, 

sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thúc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị 

xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tháng 

nghĩa không thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớù sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 



không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa 

không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa 

không thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, 

sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu 

thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứùt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 



không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, 

vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến 

dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp tru,ï thật tế, hư không 

giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập 

diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười 

biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh 

tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thắng nghĩa không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Thắng nghĩa không thanh tịnh nên vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không 

thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không 

thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Thắng nghĩa không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, 

đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô 

sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở 

úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thắng nghĩa không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, 

quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng 

nghĩa không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Thắng 

nghĩa không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la 

hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 

Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Thắng nghĩa không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc thắng nghĩa không 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh nên 

thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh 

tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 



thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên thanh giới, nhĩ  thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, 

hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, 

hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, 

hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh 

tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh nên 

pháp giói, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, hoặc pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi 

không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, 

hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc hữu vi không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, 

bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh 



tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không 

thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, 

thắng nghĩa không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô 

biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh 

tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không 

thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không thanh tịnh 

nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, 

ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới 

thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 

bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không 

thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh 

tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 



tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không 

thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn 

vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu 

vi không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Hữu vi không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám 

giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi 

không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Hữu vi không 

thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc hữu vi không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 211 - Hội Thứ Nhất 
 

Phẩm Khó Tin Hiểu Thứ 34-30 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bốn niệm trụ 

thanh tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 

Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; 

vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn chánh 

đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 

không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất thiết 

trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp môn 

giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi 

thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 



môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 

thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 

tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 

tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên sáu phép thần thông 

thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 

thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 

không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 

tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 

bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không hữu vi thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên pháp không quên mất 

thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc pháp không quên 

mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh 

nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất 

thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tánh 



luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 

tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất 

thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 

nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc 

trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-

la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 

môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi 

thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 

Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không hữu vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 

trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 

tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, 

A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên 

trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, 

hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên quả vị Ðộc-giác 

thanh tịnh; vì quả vị Ðộc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc quả vị Ðộc-giác thanh tịnh, 

hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 

biệt, không đoạn diệt. 



 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 

thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-

tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không hữu vi thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao 

tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 

tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không hữu vi 

thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 

sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 

vô vi thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 

không vô vi thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 

hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí nhất 

thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 

đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; vì 

nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì nhĩ, 

tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 

hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 

biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 

sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 

vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 



Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 

pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; vì 

nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 

cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến 

các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến các 

thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 

nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 

các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 

thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 

thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì tỷ 

giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 

vô vi thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 

không vô vi thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ 

do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các thọ do tỷ 

xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ do tỷ 

xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 

hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; vì 

thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 



tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các 

thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến các thọ do 

thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các thọ do 

thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; vì 

thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng 

các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến các 

thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến các thọ 

do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 

giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 

vô vi thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 

không vô vi thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý 

xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 

duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 

pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm 

duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 

địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh 

tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 

phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 



 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; vì 

vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không vô vi thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến lão 

tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 

Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, than, 

khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 

thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa thanh 

tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không 

phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tịnh giới, an 

nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới cho đến 

Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-

đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp không nội thanh 

tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp không ngoại, 

pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 

thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên 

giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn 

tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 

pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự 

tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 

đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại 

cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; vì 



chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không vô vi thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 

vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 

thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 

đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 

Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 

tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 

tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, đạo 

thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Thánh đế tập, diệt, 

đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh tịnh; 

vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 

pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 

trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 

diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô sắc 

thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, 

bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín 

định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 

mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 

pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến 



xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; 

vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc bốn chánh 

đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 

không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất thiết 

trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp môn 

giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 

thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 

môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp môn giải thoát 

vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 

hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát thanh 

tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 

tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên sáu phép thần thông 

thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 

thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 

không phân biệt, không đoạn diệt. 



 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 

tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên bốn điều không sợ, bốn 

sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất 

cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 

thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi 

thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng 

thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 

không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên pháp không quên mất 

thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc pháp không quên 

mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên 

tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất 

thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tánh 

luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 

tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí nhất 

thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 

đoạn diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất thiết 

tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí nhất 

thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc trí đạo 

tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-la-

ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 

môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không vô vi 

thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 

Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 



không vô vi thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 

trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh tịnh; 

vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 

pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết 

trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn 

diệt. Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả 

thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên trí nhất thiết 

trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc Nhất-lai, 

Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên quả vị Ðộc-giác thanh 

tịnh; vì quả vị Ðộc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc quả vị Ðộc-giác thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 

thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-

tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không vô vi thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao tột 

của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh 

nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không vô vi thanh tịnh, 

hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên sắc thanh tịnh; vì 

sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không 

rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp 

không rốt ráo thanh tịnh nên thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh; vì thọ, tưởng, 

hành, thức thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thọ, tưởng, hành, thức thanh tịnh, hoặc trí 



nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh; 

vì nhãn xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh; vì 

nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xứ thanh tịnh, 

hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 

biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh; vì 

sắc xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh; 

vì thanh, hương, vị, xúc, pháp xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thanh, hương, vị, xúc, 

pháp xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh; 

vì nhãn giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc 

cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì sắc giới cho đến 

các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến 

các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh; vì 

nhĩ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng 

các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì thanh giới cho đến các 



thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến các 

thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh; vì 

tỷ giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không rốt ráo thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng 

các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì hương giới cho đến các 

thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến các thọ 

do tỷ xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh; 

vì thiệt giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc 

cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì vị giới cho đến 

các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến các 

thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh; 

vì thân giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc 

cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì xúc giới cho đến 

các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến 

các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh; vì ý 

giới thanh tịnh nên pháp không rốt ráo thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 



không rốt ráo thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các 

thọ do ý xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh; vì pháp giới cho đến các thọ do ý 

xúc làm duyên sanh ra thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến các thọ do ý xúc 

làm duyên sanh ra thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh; vì 

địa giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì 

pháp không rốt ráo thanh tịnh nên thủy, hoả, phong, không, thức giới thanh 

tịnh; vì thủy, hỏa, phong, không, thức giới thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc thủy, hỏa, 

phong, không, thức giới thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh; 

vì vô minh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, 

ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh; vì hành cho đến 

lão tử, sầu, than, khổ, ưu, não thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử, sầu, 

than, khổ, ưu, não thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bố thí Ba-la-mật-đa 

thanh tịnh; vì bố thí Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bố thí Ba-la-mật-đa 

thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 

không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tịnh 

giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh; vì tịnh giới 

cho đến Bát-nhã Ba-la-mật-đa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 



 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp không nội thanh 

tịnh; vì pháp không nội thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp không nội thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp không ngoại, 

pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không 

thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không không biên 

giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bổn 

tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, 

pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự 

tánh, pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh; vì pháp không ngoại cho 

đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp không ngoại 

cho đến pháp không không tánh tự tánh thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh; 

vì chơn như thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí 

thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư 

vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, 

thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh; vì pháp giới cho 

đến cảnh giới bất tư nghì thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? 

Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến cảnh giới bất 

tư nghì thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Thánh đế khổ thanh 

tịnh; vì Thánh đế khổ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Thánh đế khổ thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Thánh đế tập, diệt, 

đạo thanh tịnh; vì Thánh đế tập, diệt, đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Thánh đế 

tập, diệt, đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn tịnh lự thanh 



tịnh; vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn tịnh lự thanh tịnh, hoặc trí nhất 

thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không 

đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn định vô 

sắc thanh tịnh; vì bốn vô lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh nên trí nhất thiết 

trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn vô 

lượng, bốn định vô sắc thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không 

hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh; vì tám giải thoát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín 

định thứ đệ, mười biến xứ thanh tịnh; vì tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 

mười biến xứ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc 

pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười 

biến xứ thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh; vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn 

thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo thanh tịnh; 

vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn chánh 

đoạn cho đến tám chi thánh đạo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp môn giải thoát 

không thanh tịnh; vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên trí nhất thiết 

trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp môn 

giải thoát không thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo 

thanh tịnh nên pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh; vì pháp 

môn giải thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp môn giải 



thoát vô tướng, vô nguyện thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều 

không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên mười địa Bồ-tát 

thanh tịnh; vì mười địa Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc mười địa Bồ-tát thanh tịnh, 

hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 

biệt, không đoạn diệt 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên năm loại mắt thanh 

tịnh; vì năm loại mắt thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc năm loại mắt thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên sáu phép thần thông 

thanh tịnh; vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. 

Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc sáu phép thần thông 

thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, 

không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên mười lực Phật thanh 

tịnh; vì mười lực Phật thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc mười lực Phật thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên bốn điều không sợ, 

bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh; vì bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên pháp không quên mất 

thanh tịnh; vì pháp không quên mất thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 

tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc pháp không quên 

mất thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh 

nên tánh luôn luôn xả thanh tịnh; vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên trí nhất 

thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tánh 

luôn luôn xả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 



 

Này Thiện Hiên! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên trí nhất thiết thanh 

tịnh; vì trí nhất thiết thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên trí đạo tướng, trí nhất 

thiết tướng thanh tịnh; vì trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên trí 

nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc 

trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh 

đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tất cả pháp môn Đà-

la-ni thanh tịnh; vì tất cả pháp môn Đà-la-ni thanh tịnh nên trí nhất thiết trí 

thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp 

môn Đà-la-ni thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, 

không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo 

thanh tịnh nên tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh; vì tất cả pháp môn 

Tam-ma-địa thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp 

không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tất cả pháp môn Tam-ma-địa thanh tịnh, hoặc 

trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Dự-lưu quả thanh 

tịnh; vì Dự-lưu quả thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì 

hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc Dự-lưu quả thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên Nhất-lai, Bất-hoàn, 

A-la-hán quả thanh tịnh; vì Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh nên 

trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, 

hoặc Nhất-lai, Bất-hoàn, A-la-hán quả thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh 

tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên quả vị Ðộc-giác 

thanh tịnh; vì quả vị Ðộc-giác thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì 

sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc quả vị Ðộc-giác thanh tịnh, 

hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân 

biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên tất cả hạnh đại Bồ-tát 

thanh tịnh; vì tất cả hạnh đại Bồ-tát thanh tịnh nên trí nhất thiết trí thanh 



tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh đại Bồ-

tát thanh tịnh, hoặc trí nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai 

phần, không phân biệt, không đoạn diệt. 

 

Này Thiện Hiện! Vì pháp không rốt ráo thanh tịnh nên quả vị giác ngộ cao 

tột của chư Phật thanh tịnh; vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh 

tịnh nên trí nhất thiết trí thanh tịnh. Vì sao? Vì hoặc pháp không rốt ráo 

thanh tịnh, hoặc quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh, hoặc trí 

nhất thiết trí thanh tịnh đều không hai, không hai phần, không phân biệt, 

không đoạn diệt. 

 

---o0o--- 

Quyển Thứ 212 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 

Thứ  34-31  

Lại nữa, Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh nên 

thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh 

tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì khôn riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh nên thanh hương 



vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng khôn dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai khôn hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh nên hương giới, 

tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 



hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh nên pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 



thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Vô tế không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã 

Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh 

tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng 

nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Vô tế không thanh tịnh 

nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, 

ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới 

thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến 



bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không 

thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh 

lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh 

tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc 

định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám 

giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không 

thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín 

thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không 

thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánhđạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tế không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh 



tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ 

tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không thanh tịnh 

nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp 

Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 



Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Vô tế không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế khôn thanh 

tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên nhất thiết trí  thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tế không 

thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, 

nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Vô tế không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêngkhông dứt vậy. Vô tế không thanh 

tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

THiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế 

không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tế không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh dẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tế không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy.Tán không thanh tịnh nên thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên nhĩ 

tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân 

ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên thanh 

giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc thanh giới 

cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên hương giới, 

tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương 

giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớsao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc vị giới 

cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên 

xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho dến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc 

xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên pháp giới, ý 

thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới 

cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên 

hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ 

ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc hành 

cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tán không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán 

không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc tịnh giới 

cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, vô biến dị không, 

bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết pháp không, 

bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc ngoại 

không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên 

pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly 

sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh 

tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không 

thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, 



hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc dịnh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh khôn hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không 

thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng 

giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chithanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không 

thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tán không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 



giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh tịnh nên 

sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Tán không thanh tịnh nên tánh hằng trụxả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh 

tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không 

thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 



không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh 

tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tán không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán 

không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa 

môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không 

thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tán không thanh 

tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán 

không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tán không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tán không thanh tịnh, hoặc chư 



Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí  thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc 

thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không 

thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh 

tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh 

tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng riêng không dứt vậy. Vô biến dị 

không thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

biến dị không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. Vô biến dị không 

thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh 

tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêngkhông 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không 

thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho dến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh . Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 



thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Vô biến dị không thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc 

pháp giới cho dến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh 

tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến 

dị không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không 

thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh 

tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 

thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh 

tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 213 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 



Thứ  34-32 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật da thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Vô biến dị không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị 

không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh 

tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dút vậy. Vô biến dị không 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 



biến dị không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến 

dị không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt dạo thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị 

không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

biến dị không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

biến dị không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, 

hoặc tám thắng xứ, chín thứ dệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

biến dị không thanh tịnh, hoặc hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Vô biến dị không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không thanh tịnh nên vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh 

tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô biến dị không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, , sáu thần thông thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, 

hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

biến dị không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

biến dị không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, 

đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho 

đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô biến dị không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 



hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

biến dị không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

biến dị không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến 

dị không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Vô biến dị không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả 

Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị 

không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô biến dị 

không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? 

Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô biến dị không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ 

tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô biến dị không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô biến dị không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh 

tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, 

hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh 

tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không không dứt vậy. Bổn tánh 

không thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc,nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn 

tánh không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh 

tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh 

tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh 

tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không 

thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 



thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh 

tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn 

tánh không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không thanh 

tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 



thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh 

tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh  không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bổn tánh không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật da thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh 

không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, tự tướng không, cộng tướng không, 

nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc pháp 



giới cho đến bất tư nghì  giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn 

tánh không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn 

tánh không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn 

tánh không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh 

không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bổn tánh không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn 

tánh không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc 

tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn 

tánh không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn 

tánh không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 

bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 



đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bổn tánh không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bổn tánh không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc sáu 

thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bổn tánh không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn 

tánh không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải , đại từ, đại bi, đại 

hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười 

tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí  thanh tịnh. Vì cớ 



sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bổn tánh không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, 

tánh hằng trụ xả thanh  tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bổn tánh không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh 

không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bổn tánh không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả 

Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh 

không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bổn tánh 

không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 



bổn tánh không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bổn tánh không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bổn tánh không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh 

tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, 

hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh 

tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 



thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không 

thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh 

tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh 

tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh 

tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không 



thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiết xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh 

tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 



thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không thanh 

tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu 

thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tự tướng không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật da thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 214 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 

Thứ  34-33 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng 

không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, cộng tướng không, 

nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự 

tướng không thanh tịnh nên tập diệt dạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng 

không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí` thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự 

tướng không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc 

tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự 

tướng không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho 

dến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải 

thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc 

vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! tự tướng không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc sáu 

thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự 

tướng không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi. đại 



hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười 

tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tướng không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng 

không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tự tướng không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh 

tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả 

Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng 

không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tướng 

không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 



lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc qua ûNhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tự tướng không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh,tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tướng không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tướng không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, 

sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Công tướng không 

thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc công tướng không 

thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc 

pháp xứ thanh  tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng 

tướng không thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

THiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Cộng tướng không 

thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 



thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc  Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh 

tịnh, hoặc pháp giới  cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 



thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong 

không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không 

thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng 

không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Cộng tướng không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng 

tướng không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, nhất 

thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng 

tướng không thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến 

dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không 

giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không 

thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nhì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Cộng tướng không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt 

đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng 

tướng không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Cộng tướng không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến 

xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, 

hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xú thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Cộng tướng không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, 

năm lực,  bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Cộng tướng không thanh tịnh nên vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không 

thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng 

tướng không thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không 



thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Cộng tướng không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi. đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho 

đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Cộng tướng không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

cộng tướng không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Cộng tướng không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc Cộng tướng không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Cộng tướng không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn 



thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, 

quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng 

tướng không thanh tịnh, hoặc quả Dự lư thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh  không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Cộng 

tướng không thanh tịnh nên quả Nhất lai. Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la 

hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 

Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Cộng tướng không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc cộng tướng không 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên sắc thanh 

tịnh, sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết 

pháp không thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức hành thức thanh tịnh, thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 

pháp không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết 

pháp không thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh,nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 

pháp không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết 

pháp không thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 



ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 

pháp không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết 

pháp không thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 



pháp không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết 

pháp không thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 

pháp không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, 

địa giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, 

thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong 

không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, 

vô minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, 

thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử 

sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến 

bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không 

không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 

không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng 

không, cộng tướng không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 

pháp không thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất 

biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư 

không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp 

không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 215 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 

Thứ  34-34 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh 

tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng khôn 

dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh 



tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không đứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp 

không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc bốn niêm trụ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn 

cho đến tám thánh dạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc không giải thoát 

môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên vô 



tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết 

pháp không thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, 

năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất 

thiết pháp không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. Nhất 

thiết pháp không thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp 

không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 

bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc bốn 

vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí  thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên pháp vô vong thất 

thanh tịnh, pháp vô von thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh 



tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh 

tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tất cả 

tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 

tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không thanh tịnh, hoặc tất cả 

hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Nhất thiết pháp không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc nhất thiết pháp không 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên sắc thanh 

tịnh,sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả 

đắc khôn thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không 

thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc 

pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả 

đắc không thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh,nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc khôn 

g thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra 

các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 



không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh 

tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong 

không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 



thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão 

tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bất khả đắc không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh 

tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la 

mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả 

đắc không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc  Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả 

đắc không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc 

không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng 

tướng không, nhất thiết pháp không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả 

đắc không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc 

không thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị 

tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không 

giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không 



thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất 

khả đắc không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả 

đắc không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả 

đắc không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất 

khả đắc không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, 

hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiệh Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất 

khả đắc không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm 

lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho 



đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không thanh tịnh nên vô tướng, vô 

nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không 

thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. VÌ cớ sao? Hoặc 

bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả đắc không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc 

sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Bất khả đắc không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại 

bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho 

đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến 



mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh 

tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Bất khả đắc không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh 

hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, 

nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả 

đắc không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết 

tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh 

tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bất khả đắc không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, 

quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

khả đắc không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất khả 

đắc không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la 



hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha 

tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh 

Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất khả đắc không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất khả đắc không 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Lại nữa,Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớù sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không 

thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc vô tánh không thanh tịnh, 

hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh;  hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc vô tánh không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không 

thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc vô tánh không thanh tịnh, 

hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh 

tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 



giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh 

nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, 

hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh , hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

--- o0o --- 

Quyển Thứ 216 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 

Thứ  34 - 35 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng 



tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, tự tánh không, vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh nên nhất thiết trí trí không thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí không thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dút vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không 

thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; Bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám 

giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 



tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.Vô tánh không 

thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, 

chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tánh không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ 

tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tánh không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh  tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc sáu 



thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh khôngthanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 

đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười 

tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng 

trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô tánh không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất 

cả tam ma địa  môn thanh tịnh Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất 



thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả 

Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 



thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không 

thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ 

thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 



thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh 

tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh 

tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong khônh thức giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh 

nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ,ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán 

khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứùt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại 

không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế 

không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng 

tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 



thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì có sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình 

đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư 

nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ 

thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc tập diệt dạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám 

giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc tám giải thoátthanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 



tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc tám thắng 

xứ, chín thứ dệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn 

niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy 

đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám 

thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ 

tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm 

nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh không 

thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc sáu 

thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, 

Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, 

đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười 

tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, 

pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng 

trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh    

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất 

thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng 

trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy.   

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, 

tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Tự tánh không thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất 

cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc 



Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả 

Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Tự tánh 

không thanh  tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

Ðộc g iác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Tự tánh không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh 

đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc tự tánh không thanh tịnh, 

hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên sắc thanh 

tịnh, sắc thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành 

thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, 

nhãn xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 



tự tánh không thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh 

tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc 

pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, 

nhãn giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, 

nhĩ giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc hương giới cho dến tỷ xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, 

thiệt giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, 

thân giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh nên pháp giới, ý thức  giới và ý xúc, ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự 



tánh không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, 

địa giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, 

thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong 

không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, 

vô minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, 

hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu 

thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu 

não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 217 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 

Thứ  34 - 36 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tịnh giới, 

an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho dến 

bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la 



mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, 

nội không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không 

không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh 

không, vô tế không, tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng 

không, cộn tướng không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh 

không, tự tánh không thanh tinh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao?  Hoặc vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến tự tánh không thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, 

chơn như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh 

tự tánh không thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất 

biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư 

không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh 

tịnh, khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh 

tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, 

bốn tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; 

bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô 

sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tám giải thoát thanh 

tịnh, tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh 

tịnh, bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, 

năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn 

chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc bốn chánh 

đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên không giải thoát môn 

thanh tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc không giải thoát 

môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên vô 

tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát 

môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, 



hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh 

tịnh, bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên năm nhãn thanh 

tịnh,năm nhãn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiất trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Vô 

tánh tự tánh không thanh tịnh nên sáu thần thông thanh tịnh, sáu thần thông 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh 

không thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Phật mười lực thanh 

tịnh, Phật mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại 

giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; 

bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh khôn thanh tịnh, hoặc bốn 

vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên pháp vô vong thất 

thanh tịnh, pháp vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tánh hằng 

trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tánh hằng trụ xả 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên nhất thiết trí  thanh 

tịnh, nhất thiết trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí 

thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc đạo 

tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, tất cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. VÌ 

cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tất cả tam 

ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả 

tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh 

tịnh, quả Dự lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc quả Nhất 

lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc nhất thiếtt trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh 

tịnh, Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma 

ha tát thanh tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc tất cả 



hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Vô tánh tự tánh không thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng 

Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc vô tánh tự tánh không 

thanh tịnh, hoặc chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứù thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh  nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 



không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên thanh giới, 

nhĩ thức giới  và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; 

thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc thanh giới 

cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới 

cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc vị giới cho 

đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 



không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên xúc 

giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc xúc 

giới cho đến thân xúc  làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc ý 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm 

duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ,hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanhtịnh; hành cho dến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc hành cho đến 

lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

chơn như thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn 



như thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho 

đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên pháp giới thanh tịnh, pháp giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên 

pháp giới, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, 

pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp 

tánh cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc pháp tánh cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như 

thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh 

tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 

tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm 

trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như 

thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh 

tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Chơn như thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn 

như thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh tịnh nên sáu 

thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn 

như thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp 

vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

chơn như thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn 

như thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như 

thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh 

tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 



chơn như thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

chơn như thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn 

như thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh 

tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, qua ûDự 

lưu thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như 

thanh tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Chơn như thanh 

tịnh nên quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, 

A la hán thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn 

như thanh tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn 

như thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Chơn như thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc chư Phật 

Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên nhĩ giới, nhĩ giới thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc nhĩ 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 



vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên thanh giới, nhĩ thức 

giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; thanh giới cho 

đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc 

làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới 

cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 

tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc vị giới cho 

đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên xúc 

giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc xúc 

giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc ý 

giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 



vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm uyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến ý 

xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên  Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên hành, thức, 

danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu não 

thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc hành cho 

đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp giới thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

giới thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa 

thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho 

đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên 



ngoại không, nội ngoại không, không không, đaiï không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

--- o0o --- 

Quyển Thứ 218 - Hội Thứ Nhất 

Phẩm Khó Tin Hiểu 

Thứ  34 - 37 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên chơn như  thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên 

pháp tánh, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, 

pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp 

tánh cho đến bất tư nghì  giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì 

cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp tánh cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới 

thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh 

tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 

tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên bốn 



vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm 

trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới 

thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh 

tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy dẳng giác chi, 

tám thánh đọa chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh dạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Pháp giới thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp 

giới thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên sáu 

thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp 

giới thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp 

vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp giới thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

giới thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới 

thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh 

tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp giới thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 



Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp giới thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

giới thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp giới thanh tịnh nên quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh 

tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp 

giới thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp giới thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp giới thanh tịnh, hoặc chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì  không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên thọ tưởng 

hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 



thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thọ tưởng hành thức 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt 

thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên thanh hương 

vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thanh 

hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên sắc 

giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc sắc 

giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần,vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên thanh giới, 

nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh các thọ thanh tịnh; thanh 

giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc thanh giới cho đến 



nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên hương giới, tỷ 

thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; hương giới 

cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì  cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc hương giới cho đến 

tỷø xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên vị 

giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc vị giới cho 

đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì  không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên xúc 

giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyênsanh ra các thọ thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc xúc 

giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 

ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, 

vì  không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên pháp giới, ý thức 

giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh; pháp giới cho đến 

ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến ý xúc làm 



duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên thủy hỏa 

phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không thức giới thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí  thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô minh thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên hành, 

thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử sầu thán khổ ưu 

não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc hành cho 

đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên bố thí Ba la mật da thanh tịnh, bố 

thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp tánh thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

tánh thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, tĩnh lự, bát nhã Ba la mật da 

thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho 

đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội không 

thanh tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên 

ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, thắng nghĩa không, 

hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, tán không, vô biến 

dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng không, nhất thiết 

pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự 



tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn như 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên 

pháp giới, bất hư vọng tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh tánh, 

pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; pháp 

giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư nghì giới 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, khổ thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh 

thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh 

tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 

tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn tĩnh lự 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên bốn 

vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, 

hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, tám giải 

thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh 

thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh 

tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh; tám thắng 

xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 



tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tám thắng xứ, chín thứ đệ 

định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, bốn niệm 

trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh 

thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh 

tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy đẳng giác chi, 

tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh tịnh, 

không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh 

tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không 

hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, Bồ tát 

thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp 

tánh thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên năm nhãn thanh tịnh, năm nhãn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc năm nhãn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên sáu 

thần thông thanh tịnh, sáu thần thông thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc sáu thần thông thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên Phật mười lực thanh tịnh, Phật 

mười lực thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc pháp 

tánh thanh tịnh, hoặc Phật mười lực thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh 

thanh tịnh nên bốn vô sở úy, bốn vô ngại giải, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 

mười tám pháp Phật bất cộng thanh tịnh; bốn vô sở úy cho đến mười tám 

pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc bốn vô sở úy cho đến mười tám pháp Phật 

bất cộng thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên pháp vô vong thất thanh tịnh, pháp 

vô vong thất thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp tánh thanh tịnh, hoặc pháp vô vong thất thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

tánh thanh tịnh nên tánh hằng trụ xả thanh tịnh, tánh hằng trụ xả thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc 

tánh hằng trụ xả thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên nhất thiết trí thanh tịnh, nhất thiết 

trí thanh tịnh nên nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh 

thanh tịnh, hoặc nhất thiết trí thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh 

tịnh nên đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh; đạo tướng trí, nhất 

thiết tướng trí thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp tánh thanh tịnh, hoặc đạo tướng trí, nhất thiết tướng trí thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên tất cả đà la ni môn thanh tịnh, tất 

cả đà la ni môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

pháp tánh thanh tịnh, hoặc tất cả đà la ni môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp 

tánh thanh tịnh nên tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, tất cả tam ma địa môn 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc tất cả tam ma địa môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 



Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên quả Dự lưu thanh tịnh, quả Dự lưu 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc quả Dự lưu thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Pháp tánh thanh tịnh nên quả 

Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh; quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh 

tịnh, hoặc quả Nhất lai, Bất hoàn, A la hán thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, Ðộc 

giác Bồ đề thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp 

tánh thanh tịnh, hoặc Ðộc giác Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh 

tịnh, tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc tất cả hạnh Bồ tát Ma ha tát 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Pháp tánh thanh tịnh nên chư Phật Vô thượng Chánh đẳng 

Bồ đề thanh tịnh, chư Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh nên 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc pháp tánh thanh tịnh, hoặc chư 

Phật Vô thượng Chánh đẳng Bồ đề thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Lại nữa, Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên sắc thanh tịnh, sắc 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc sắc thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh tịnh 

nên thọ tưởng hành thức thanh tịnh, thọ tưởng hành thức thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc thọ 

tưởng hành thức thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên nhãn xứ thanh tịnh, nhãn 

xứ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc nhãn xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh 

thanh tịnh nên nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh 



tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh 

tịnh, hoặc nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên sắc xứ thanh tịnh, sắc xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc sắc xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh 

tịnh nên thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, thanh hương vị xúc pháp xứ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc thanh hương vị xúc pháp xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí 

trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên nhãn giới thanh tịnh, nhãn 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc nhãn giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh 

thanh tịnh nên sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, nhãn xúc làm duyên 

sanh ra các thọ thanh tịnh; sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh. hoặc sắc giới cho đến nhãn xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì 

không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên nhĩ giới thanh tịnh, nhĩ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc nhĩ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh 

tịnh nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, nhĩ xúc làm duyên sanh ra các 

thọ thanh tịnh; thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh 

tịnh, hoặc thanh giới cho đến nhĩ xúc làm duyên sanh ra các tho ïthanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên tỷ giới thanh tịnh, tỷ giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc tỷ giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh 

tịnh nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ 



thanh tịnh; hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, 

hoặc hương giới cho đến tỷ xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên thiệt giới thanh tịnh, thiệt 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc thiệt giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh 

thanh tịnh nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, thiệt xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh.Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc vị giới cho đến thiệt xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên thân giới thanh tịnh, thân 

giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc thân giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh 

thanh tịnh nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc, thân xúc làm duyên sanh 

ra các thọ thanh tịnh; xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc xúc giới cho đến thân xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên ý giới thanh tịnh, ý giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc ý giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai 

không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh tịnh 

nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc, ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh 

tịnh; pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh nên Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc 

pháp giới cho đến ý xúc làm duyên sanh ra các thọ thanh tịnh, hoặc Nhất 

thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt 

vậy. 



Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên địa giới thanh tịnh, địa giới 

thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh 

thanh tịnh, hoặc địa giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không 

hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh 

tịnh nên thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, thủy hỏa phong không 

thức giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư 

vọng tánh thanh tịnh, hoặc thủy hỏa phong không thức giới thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên vô minh thanh tịnh, vô 

minh thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư 

vọng tánh thanh tịnh, hoặc vô minh thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng 

tánh thanh tịnh nên hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 

lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh; hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu 

não thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc hành cho đến lão tử sầu thán khổ ưu não thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên bố thí Ba la mật đa thanh 

tịnh, bố thí Ba la mật đa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc bố thí Ba la mật đa thanh tịnh, 

hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng 

không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên tịnh giới, an nhẫn, tinh tiến, 

tĩnh lự, bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh; tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật 

da thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc tịnh giới cho đến bát nhã Ba la mật đa thanh tịnh, hoặc 

Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không 

dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên nội không thanh tịnh, nội 

không thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư 

vọng tánh thanh tịnh, hoặc nội không thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh 

tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng 

tánh thanh tịnh nên ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, 

thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất cảnh không, vô tế không, 

tán không, vô biến dị không, bổn tánh không, tự tướng không, cộng tướng 

không, nhất thiết pháp không, bất khả đắc không, vô tánh không, tự tánh 



không, vô tánh tự tánh không thanh tịnh; ngoại không cho đến vô tánh tự 

tánh không thanh tịnh nên Nhất trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư 

vọng tánh thanh tịnh, hoặc ngoại không cho đến vô tánh tự tánh không thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên chơn như thanh tịnh, chơn 

như thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc chơn như thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh 

không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh 

thanh tịnh nên pháp giới, pháp tánh, bất biến dị tánh, bình đẳng tánh, ly sanh 

tánh, pháp định, pháp trụ, thật tế, hư không giới, bất tư nghì giới thanh tịnh; 

pháp giới cho đến bất tư nghì giới thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. 

Vì cớ sao? Hoặc  bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc pháp giới cho đến bất tư 

nghì giới thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên khổ thánh đế thanh tịnh, 

khổ thánh đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc khổ thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư 

vọng tánh thanh tịnh nên tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, tập diệt đạo thánh 

đế thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng 

tánh thanh tịnh, hoặc tập diệt đạo thánh đế thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên bốn tĩnh lự thanh tịnh, bốn 

tĩnh lự thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư 

vọng tánh thanh tịnh, hoặc bốn tĩnh lự thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư 

vọng tánh thanh tịnh nên bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh; bốn vô 

lượng, bốn vô sắc định thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc bốn vô lượng, bốn vô sắc định thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên tám giải thoát thanh tịnh, 

tám giải thoát thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc tám giải thoát thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. Bất hư 



vọng tánh thanh tịnh nên tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh 

tịnh; tám thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh nên Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc tám 

thắng xứ, chín thứ đệ định, mười biến xứ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên bốn niệm trụ thanh tịnh, 

bốn niệm trụ thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất 

hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc bốn niệm trụ thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì khôn riêng không dứt vậy. Bất hư 

vọng tánh thanh tịnh nên bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, 

bảy đẳng giác chi, tám thánh đạo chi thanh tịnh; bốn chánh đoạn cho đến 

tám thánh đạo chi thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? 

Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc bốn chánh đoạn cho đến tám thánh 

đạo chi thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai 

phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên không giải thoát môn thanh 

tịnh, không giải thoát môn thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ 

sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc không giải thoát môn thanh 

tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không 

riêng không dứt vậy. Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên vô tướng, vô nguyện 

giải thoát môn thanh tịnh; vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh 

nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc bất hư vọng tánh thanh tịnh, 

hoặc vô tướng, vô nguyện giải thoát môn thanh tịnh, hoặc Nhất thiết trí trí 

thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy. 

Thiện Hiện! Bất hư vọng tánh thanh tịnh nên Bồ tát thập địa thanh tịnh, 

Bồ tát thập địa thanh tịnh nên Nhất thiết trí trí thanh tịnh. Vì cớ sao? Hoặc 

bất hư vọng tánh thanh tịnh, hoặc Bồ tát thập địa thanh tịnh, hoặc Nhất thiết 

trí trí thanh tịnh không hai không hai phần, vì không riêng không dứt vậy.  

--- o0o --- 
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